
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 8 

KẾ HOẠCH KHỐI LÁ 

Kế hoạch Tuần 1 Tháng 02: từ 03/02/2025 – 07/02/2025 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

- Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc trẻ để đồ dùng cá nhân gọn gàng, chơi xong xếp đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện với trẻ về những việc trẻ làm trong tết. 

- Trò chuyện về một số loại quả mẹ thích ăn. Ích lợi, chất dinh dưỡng  của 1 số quả  

- Tầm soát tình trạng sức khỏe mỗi trẻ. Tâm trạng cảm xúc của bé  khi đến lớp 

Thể dục sáng - Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với đi kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy chậm, chạy nhanh 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: tay, bụng, chân, bật 

- Thứ 2 và thứ 6: Tập theo giai điệu bài hát “A ram sam sam” 

Hoạt động học 

Nội dung 1 

KNS: 

Ổn định nề nếp sau 

tết 

Thể chất: 

Chuyền bắt 

bóng qua đầu 

LQVT: 

Nhận biết số 

chẵn, số lẻ trong 

phạm vi 8 

Tạo hình: 

 Đan giấy 

-VH: Chuyện 

kể hoa cúc vàng 

Nội dung 2 -MTXQ 

 Bé kể chuyện ngày 

tết 

* LQCV: 

Những trò chơi 

với chữ cái 

l,m,n 

* ÂN: 

Nghe hát “Lý đất 

giồng”  

- HĐTN: khám 

phá một số loại 

lá 

- LQVT: Ôn 

tập: Định 

hướng trong 

không gian 

Chơi góc - Góc phân vai:  Bán các loại quả, nước cam, chanh, quất. Nấu các món ăn chế biến từ các loại rau củ. 

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán, gấp, in các quả  làm bộ sưu tập  



- Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát về chủ đề 

- Góc học tập: Thẻ chữ cái, chữ số, bảng, phấn, bút chì, bút sáp, đồ dùng học toán, bảng chun học toán, bài 

tập toán, chữ cái in sẵn.... 

- Góc sách: Xem truyện, sách về các loại quả, tập kể chuyện sáng tạo về quả 

- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả 

Chơi ngoài trời Quan sát: vườn cây của trường; công việc của chú baỏ vệ 

Trò chơi vận động: Gieo hạt; cây cao cỏ thấp;  

Trò chơi dân gian: Gắp cua; Xỉa cá mè 

Chơi tự do: Đi trên bàn chân, chuyển bóng qua đầu qua chân, Thảy bóng vào vòng. 

Ăn ngủ, vệ sinh Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

Trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

Giáo dục trẻ trải nệm 

Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

Học ngoại khóa Vẽ Anh Văn Nhịp điệu Kỹ năng sống; Anh 

văn 

Vẽ; Nhịp điệu 

Sinh hoạt chiều Lời chúc tết cô và bạn 
Đọc thơ: mùa xuân 

đến rồi 
Hát: mùa xuân đến 

rồi 

Ôn thao tác vệ sinh Tuyên dương sinh 

hoạt cuối tuần 

 

 

 

 



 

Kế hoạch Tuần 2 Tháng 02: từ 10/02/2025 – 14/02/2025 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

- Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc trẻ để đồ dùng cá nhân gọn gàng, chơi xong xếp đồ chơi đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện với trẻ về hành vi đúng, sai của con người đối với môi trường  

- Tình cảm của các con với những người chăm sóc và bảo vệ cây 

- Trò chuyện về ích lợi của việc trồng cây xanh.  

- Tầm soát tình trạng sức khỏe mỗi trẻ. Tâm trạng cảm xúc của bé  khi đến lớp 

Thể dục sáng - Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với đi kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy chậm, chạy nhanh 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: tay, bụng, chân, bật 

- Thứ 2 và thứ 6: Tập theo giai điệu bài hát “A ram sam sam” 

Hoạt động học 

Nội dung 1 

-MTXQ:  

Vòng đời của cây 

LQVT:  

Số lượng 10 

-LQCV:  

Bé chơi với chữ 

h,k 

 Âm nhạc: 

VĐTN: “Những 

khúc nhạc hồng 

“ 

- Tạo hình: In lá 

cây, hoa từ vân 

tay 

Nội dung 2 - Thể dục:  

Trèo lên, xướng 

ghế 

- KNS:  

Kỹ năng làm 

việc nhóm 

- HĐTN: Trồng 

cây từ hạt 

-VH: sự tích cây 

vú sữa 

- LQVT:  

Ôn tập: chơi 

với số 10 

Chơi góc - Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây góc thiên nhiên lớp bé, thí nghiệm reo hạt, tưới nước cho cây, lau lá 

- Góc phân vai: Bán hàng trong siêu thị ( Bán các loại hạt giống, giống cây con) 

Nấu các món ăn chế biến từ các loại rau, củ trong nhà hàng Lá 2 



- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, cắt, xé dán, in các loại cây, làm bộ sưu tập lá 

- Góc âm nhạc: Hát, múa: Em yêu cây xanh, Lý cây xanh...... 

- Góc học tập- Sách: Xem truyện, sách về các loại cây, tập kể chuyện sáng tạo về cây, chơi lô tô thực 

vật, xếp số, in tô chữ cái, làm bài tập nối tranh 

Chơi ngoài trời Quan sát: vườn cây của trường; Quan sát sưu tầm các kiểu lá cây 

Trò chơi vận động: Về đúng vườn cây; cây cao cỏ thấp;  

Trò chơi dân gian: Gắp cua; Xỉa cá mè 

Chơi tự do: Đi trên bàn chân, chuyển bóng qua đầu qua chân, Thảy bóng vào vòng. 

Ăn ngủ, vệ sinh Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

Trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

Giáo dục trẻ trải nệm 

Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

Học ngoại khóa Vẽ Anh Văn Nhịp điệu Kỹ năng sống; Anh 

văn 

Vẽ; Nhịp điệu 

Sinh hoạt chiều Thơ: hoa cúc vàng Hát: ôn một số 

bài hát đã học 
Câu đố về hoa Vận động theo 

nhạc những bài 

hát trong chủ đề 

Tuyên dương 

sinh hoạt cuối 

tuần 

 

 

 

 

 



 

Kế hoạch Tuần 3 Tháng 02: từ 17/02/2025 – 21/02/2025 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

- Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Tên gọi, đặc điểm một số loại rau mà bé biết(Rau ăn lá, ăn củ, ăn quả) 

- Quá trình phát triển, điều kiện sống của cây rau 

- Ích lợi, chất dinh dưỡng trong các loại rau 

- Một số món ăn từ rau và cách bảo quản  

- Tầm soát tình trạng sức khỏe mỗi trẻ. Tâm trạng cảm xúc của bé  khi đến lớp 

Thể dục sáng - Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với đi kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy chậm, chạy nhanh 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: tay, bụng, chân, bật 

- Thứ 2 và thứ 6: Tập theo giai điệu bài hát “A ram sam sam” 

Hoạt động học 

Nội dung 1 

- Kể chuyện:  

Tâm sự của quyển 

sách             

- Âm nhạc:  

Vỗ theo tiết tấu 

chậm "Nói với 

em” 

- Thể chất:  

Ném và bắt bóng 

với người đối 

diện  

 - LQVT:  

So sánh chiều 

cao 3 đối tượng 

- Tạo hình:  

Gấp túi giấy      

Nội dung 2 -LQCV:  

Bé đọc sách       

- LQVT: Nhận 

biết số chẵn số 

lẻ trong phạm 

vi 8 

-MTXQ: Cách 

phòng tránh bạo 

hành  

- Thể chất 

Rèn kĩ năng: Bò 

zizzac qua 7 

điểm 

 - KNXH:  

Xưng hô đúng 

cách 

Chơi góc - Góc phân vai:  Bán các loại rau, hoa, quả. Nấu các món ăn từ rau 

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán, in, gấp các loại rau củ quả 



- Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát về chủ đề 

- Góc sách truyện: Xem truyện, sách về chủ đề, tập kể chuyện sáng tạo về các loại rau 

- Góc học tập: Thẻ chữ cái, chữ số, bảng, phấn, bút chì, bút sáp, đồ dùng học toán, bảng chun học toán, lô tô 

các loại rau, bài tập nối tranh 

- Góc xây dựng: Xây vườn rau sạch 

Chơi ngoài trời Quan sát: Chăm sóc vườn cây của trường 

Trò chơi vận động: Gieo hạt; cây cao cỏ thấp;  

Trò chơi dân gian: Gắp cua; Xỉa cá mè 

Chơi tự do: Đi trên bàn chân, chuyển bóng qua đầu qua chân, Thảy bóng vào vòng. 

Ăn ngủ, vệ sinh Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

Trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện khi ăn, không làm rơi vãi thức ăn. 

Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

Giáo dục trẻ trải nệm 

Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

Học ngoại khóa Vẽ Anh Văn Nhịp điệu Kỹ năng sống; Anh 

văn 

Vẽ; Nhịp điệu 

Sinh hoạt chiều Câu đố về các loại hoa, 

quả 

Đồng dao: rềnh 

rềnh ràng ràng 
Hát: ôn các bài hát đã 

học 

Ôn thao tác vệ sinh Tuyên dương sinh 

hoạt cuối tuần 

 

 

 

 



 

 

Kế hoạch Tuần 4 Tháng 02: từ 24/02/2025 – 28/02/2025 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

- Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ. 

- Nhắc trẻ để đồ dùng cá nhân gọn gàng, chơi xong xếp đồ chơi đúng nơi quy định. 

- GD trẻ biết lắng nghe ý kiến của  người khác, sử dụng lời  nói,  cử  chỉ,  lễ  phép,  lịch  sự  

 Nhận biết ý nghĩa một số ký  hiệu,  biểu tượng  thông  thường  trong  cuộc  sống  (nhà vệ sinh,  lối ra 

vào,  cầu  thang, lối thoát  hiểm) 

 

- Tầm soát tình trạng sức khỏe mỗi trẻ. Tâm trạng cảm xúc của bé  khi đến lớp 

Thể dục sáng - Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với đi kiễng chân, gót chân, khom lưng, chạy chậm, chạy nhanh 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: tay, bụng, chân, bật 

- Thứ 2 và thứ 6: Tập theo giai điệu bài hát “A ram sam sam” 

Hoạt động học 

Nội dung 1 

- MTXQ:  

Phân loại rác                       

Âm nhạc: 

Dạy hát : " 

Vườn cây của 

ba 

 Thể chất:  

Đập và bắt bóng 

bằng 2 tay    

- KPTN:  

Quả trứng diệu 

kì    

TCÂN:Nghe và 

nhận biết các 

thể loại âm 

nhạc khác 

nhau. 

Nội dung 2 - LQVT 

Ôn: So sánh chiều 

cao 3 đối tượng   

- Tạo hình: 

 Cầu vồng 

 LQVT 

 Ôn:  đo dung 

tích các vật 

KC:  

Truyện: Quả 

bầu tiên 

- LQVT: Ý 

nghĩa các con số 

trong cuộc sống 

hàng ngày 



Chơi góc - Góc phân vai:  Bán các loại quả, nước cam, chanh, quất. Nấu các món ăn chế biến từ các loại rau củ. 

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán, gấp, in các quả  làm bộ sưu tập  

- Góc âm nhạc: Hát, múa các bài hát về chủ đề 

- Góc học tập: Thẻ chữ cái, chữ số, bảng, phấn, bút chì, bút sáp, đồ dùng học toán, bảng chun học toán, bài 

tập toán, chữ cái in sẵn.... 

- Góc sách: Xem truyện, sách về các loại quả, tập kể chuyện sáng tạo về quả 

- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả 

Chơi ngoài trời Quan sát: vườn cây của trường; công việc của chú baỏ vệ 

Trò chơi vận động: Gieo hạt; cây cao cỏ thấp;  

Trò chơi dân gian: Gắp cua; Xỉa cá mè 

Chơi tự do: Đi trên bàn chân, chuyển bóng qua đầu qua chân, Thảy bóng vào vòng. 

Ăn ngủ, vệ sinh Cũng cố kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách. 

Nhận biết, phân loại một số thực  phẩm thông  thường theo 4 nhóm  thực  phẩm:   

 + Thực phẩm giàu đạm: thịt cá …  

 + Thực phẩm giàu Vitamin và  muối  khoáng:  rau,  quả …Trẻ biết tự mặc và cởi quần áo 

- Biết cười đùa trong khi ăn  uống  hoặc khi  ăn  các loại  quả có hạt  sẽ dễ  bị  hóc 

sặc,  không  xô  đẩy, đánh, cắn,  chơi trên  đường....   

Giáo dục trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

Học ngoại khóa Vẽ Anh Văn Nhịp điệu Kỹ năng sống; Anh 

văn 

Vẽ; Nhịp điệu 

Sinh hoạt chiều - Làm quen với 1 số 

trò chơi có luật 

- Ôn bài buổi 

sáng. 

- Chơi, hoạt động 

theo ý thích. 

- Ôn lại bài buổi 

sáng 
Tuyên dương sinh 

hoạt cuối tuần 



- Hát 1 số bài 

trong chủ đề. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


